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1 TÔN CẨM HẰNG 25/06/1990

Xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên viên Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Tĩnh
1

2 ĐẶNG THÁI DUY 01/11/1992

Thị trấn Tiên Điền, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh

Lái xe Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Tĩnh
3

3
LÊ THỊ PHƢƠNG 

THẢO
26/09/1988

Thị trấn Hương Khê, 

huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Viên chức
Chi bộ Giám định Bảo 

hiểm Y tế

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Tĩnh
5

4
NGUYỄN THỊ LAM 

GIANG
11/09/1986

Xã Phúc Đồng, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Quản lý thu
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Tĩnh
7

5
NGUYỄN TUẤN 

TRUNG
14/12/1993

Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên
Chi bộ Truyền thông & 

Phát triển đối tượng

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà 

Tĩnh
9

6 TRẦN ĐỨC TUẤN 07/12/1988

Xã Hương Toàn, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Bác sỹ
Chi bộ Khám và Điều trị 

theo yêu cầu

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh
11
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7 ĐẶNG VIẾT HÙNG 22/11/1982

Xã Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên
Chi bộ phòng Tài chính kế 

toán

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Tĩnh
13

8 NGUYỄN THỊ UYÊN 10/02/1981

Xã Thanh Lĩnh, huyện 

Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Nhân viên
Chi bộ Chi nhánh cấp nước 

Hương Sơn

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp 

nước Hà Tĩnh
15

9 KIỀU MẠNH TÀI 23/01/1985

Phường Trung Lương, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Lái xe Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
17

10 LƢU THỊ DUYÊN 14/12/1984

Xã Vĩnh Hòa, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
19

11
PHẠM THỊ MINH 

XUÂN
30/04/1985

Phường Quảng Long, 

thị xã Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình

Kế toán Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
21

12
PHAN THỊ THẢO 

TRANG
15/05/1992

Xã Đức Hương, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
23

13 PHẠM THỊ LAM 01/12/1990

Xã Thọ Điền, huyện 

Vũ Quang, tỉnh Hà 

Tĩnh

Văn thư Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
25

14
PHÙNG THỊ THU 

HOÀI
28/07/1990

Thị trấn Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
27
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15 ĐÀO THỊ THÙY 20/10/1990

Xã Lâm Trung Thuỷ, 

huyện Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
29

16 TRẦN VIẾT HÀ 01/08/1990
Xã Hòa Lạc, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên Chi bộ Văn phòng

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
31

17 TRẦN TIẾN ĐẠT 06/03/1986

Xã Quỳnh Mỹ, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
33

18 ĐOÀN THỊ MỸ 02/08/1985

Phường Đức Thuận, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
35

19
NGUYỄN VĂN 

HOÀNG
25/06/1987

Xã Lưu Vĩnh Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên
Chi bộ Công ty CP Thương 

mại và Dịch vụ Nga Sơn

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
37

20
NGUYỄN THỊ THÙY 

DUNG
18/01/1990

Xã Khánh Vĩnh Yên, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Kế toán
Chi bộ Công ty CP Thương 

mại và Dịch vụ Nga Sơn

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
39

21 LÊ ANH TUẤN 02/10/1988

Phường Đại Nài, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Kế toán
Chi bộ Công ty CP Thương 

mại và Dịch vụ Nga Sơn

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
41

22 NGUYỄN THỊ TRANG 04/02/1988

Phường Trung Lương, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên
Chi bộ Công ty CP Thương 

mại và Dịch vụ Nga Sơn

Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Hoành Sơn
43
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23 NGUYỄN THỊ THỦY 17/07/1985
Thị trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Công nhân Chi bộ Điện lực Can Lộc

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh
45

24 NGUYỄN VĂN SƠN 26/06/1990

Xã Kim Song Trường, 

huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh

Công nhân Chi bộ Điện lực Can Lộc
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh
47

25 NGUYỄN ANH HÙNG 28/10/1984

Xã Sơn Phú, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công nhân
Chi bộ Điện lực Hương 

Sơn

Đảng bộ Công ty Điện lực Hà 

Tĩnh
49

26 TRẦN VĂN BÌNH 11/10/1989

Thị trấn Phố Châu, 

huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh

Công nhân
Chi bộ Cụm thủy nông 

Hương Sơn

Đảng bộ Công ty TNHH MTV 

Thủy Lợi Bắc Hà Tĩnh
51

27 PHAN CAO NHÂN 04/09/1983
Xã Trung Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Cửa hàng 

trưởng
Chi bộ 2

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà 

Tĩnh
53

28 NGUYỄN THỊ HÕA 20/10/1978

Xã Yên Hòa, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ 2
Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà 

Tĩnh
55

29 TRẦN VĂN HƢNG 25/07/1988

Xã Đan Trường, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà 

Tĩnh
57

30 THÁI TIẾN HƢNG 02/02/1989

Phường Bắc Hà, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Nhân viên Chi bộ Văn phòng
Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà 

Tĩnh
59
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31 PHAN VIẾT HÙNG 02/09/1985

Thị trấn Lộc Hà, 

huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Phụ trách cửa 

hàng
Chi bộ 5

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà 

Tĩnh
61

32 LÊ HUY THẠCH 10/04/1990
Xã Quang Vĩnh, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Của hàng 

trưởng
Chi bộ 5

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà 

Tĩnh
63

33 NGUYỄN VĂN ĐÀN 06/01/1991

Xã Cẩm Nhượng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Của hàng 

trưởng
Chi bộ 5

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà 

Tĩnh
65

34 MAI CHÍ THỌ 28/04/1989

Xã Xuân Liên, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh

Thanh tra viên Chi bộ Phòng nghiệp vụ 1 Đảng bộ Thanh Tra tỉnh Hà Tĩnh 67

35
BÙI THỊ PHƢƠNG 

TRANG
02/09/1988

Xã Kỳ Châu, huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Cán bộ hợp 

đồng 68

Chi bộ Cơ quan Hội Nông 

dân tỉnh

Đảng bộ Cơ quan Hội Nông dân 

tỉnh
69

36
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
23/3/1985

Xã Tân Mỹ Hà, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ kiểm tra
Chi bộ Chi cục thuế khu 

vực Thạch Hà - Lộc Hà
Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh 71

37
NGUYỄN THỊ MINH 

THÚY
15/12/1990

Xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra viên Chi bộ 5 Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh 73

38
ĐẶNG THỊ KIỀU 

OANH
20/08/1987

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra viên Chi bộ 3 Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh 75



STT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Chi bộ trực thuộc Tổ chức cơ sở Đảng đề nghị Số ghế ngồi

39
NGUYỄN XUÂN 

THỊNH
18/05/1993

Xã Cẩm Bình, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà 

Tĩnh

Công chức

Chi bộ Chi cục Thuế khu 

vực Hương Khê - Vũ 

Quang

Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh 77

40
NGUYỄN THỊ 

THƢƠNG
02/07/1992

Xã Xuân Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Công chức

Chi bộ Chi cục Thuế khu 

vực Hương Khê - Vũ 

Quang

Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh 79

41 BÙI THỊ NGA 30/11/1984

Phường Trung Lương, 

thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Nhân viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn chi nhánh Hồng Lĩnh

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam 

chi nhánh Hà Tĩnh  

81

42 ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN 02/04/1994

Xã Hương Minh, 

huyện Vũ Quang, tỉnh 

Hà Tĩnh

Giao dịch viên

Chi bộ Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn chi nhánh Hồng Lĩnh

Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Việt Nam 

chi nhánh Hà Tĩnh  

83

43 NGÔ ANH TUẤN 08/04/1989

Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Lái xe Chi bộ Nội vụ Đảng bộ Sở Nội vụ 85

44 HOÀNG NHƢ QUỲNH 19/12/1991

Thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên viên Chi bộ Nội vụ Đảng bộ Sở Nội vụ 87

45
NGUYỄN CÔNG 

MẠNH
04/09/1989

Xã Hùng Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh 

Nghệ An

Diễn viên 
Chi bộ Nhà hát nghệ thuật 

truyền thống 

Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch Hà Tĩnh
89

46 VĂN THỊ HOÀI THU 28/04/1988

Xã Thanh Khai, huyện 

Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An

Diển viên múa
Chi bộ Nhà hát nghệ thuật 

truyền thống 

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Hà Tĩnh
91
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47 NGUYỄN TUẤN ANH 23/12/1989
Xã Kim Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Kế toán trưởng Chi bộ Bảo tàng

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch Hà Tĩnh
93

48 LÊ THỊ ĐỊNH 13/09/1979
Xã Hộ Độ, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Chi bộ Hành chính - Giới 

thiệu việc làm

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Việt Đức Hà Tĩnh
95

49 HOÀNG ĐÌNH NHẬT 17/05/1984

Xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ
Chi bộ Hành chính - Giới 

thiệu việc làm

Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Việt Đức Hà Tĩnh
97
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